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NỘI DUNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI (2020 – 2021) 

MÔN: ĐỊA LÍ 8 

 

I. Kiến thức 

Câu 1: Trình bày đặc điểm chung địa hình Việt Nam. 

- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình VN, ¾ là đồi núi, chủ yếu 

là đồi núi thấp, ¼ là đồng bằng. 

- Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 

Địa hình thấp dần từ nội địa ra biển. 

- Địa hình nước ta có 2 hướng chính Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung. 

- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của 

con người. 

Câu 2: Khí hậu nước ta mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát 

triển nông nghiệp và đời sống con người? 

- Thuận lợi:  

+ Nắng nóng, mưa nhiều tạo diều kiện cho cây trồng, vật nuôi phát triển. 

+ Tăng vụ, xen canh. 

- Khó khăn:  

+ Sâu, rầy, dịch bệnh phát triển.  

+ Thiên tai, thời tiết thất thường (bão, lũ, hạn hán, sương muối, sương giá, năm 

mưa nhiều, năm ít mưa, năm nhiều bão, ít bão…) 

Câu 3: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? 

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm mưa nhiều, có sự phân hóa đa dạng theo không 

gian và thời gian, từ thấp lên cao. 

- Hằng năm cả trên đất liền và biển nước ta nhân được lượng nhiệt, bức xạ mặt trời 

lớn, trung bình 1 triệu kcal/m2, số giờ nắng cao. 

- Nhiệt độ trung bình năm hơn 210C và tăng dần từ Bắc vào Nam. 

- Khí hậu nước ta có hai mùa gió:  

+ Gió mùa Tây Nam thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều.  

+ Gió mùa Đông Bắc thời tiết lạnh khô, ít mưa.  

- Lượng mưa lớn (1500 - 2000mm/năm). Độ ẩm không khí cao trên 80%. 

- Ngoài ra do ảnh hưởng gió mùa khí hậu nước ta còn có sự biến động thất thường. 

Câu 4: Em hãy nêu đặc điểm chung của sông ngòi nước ta.  

- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước. 

- Sông ngòi có hai hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung. 

- Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: Mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. 

- Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn. 

Câu 5: Em hãy cho biết giá trị của sông ngòi nước ta. 

- Bồi đắp phù sa, xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi. 

- Khai thác, nuôi trồng thủy sản, 

- Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống.  

- Giao thông vận tải, du lịch. 
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Câu 6: Nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm sông ngòi nước ta. 

- Nguyên nhân:  

+ Chặt phá rừng, xả rác bừa bãi xuống sông. 

+ Chất thải từ sinh hoạt và các nhà máy chưa qua xử lí thải ra sông. 

+ Tràn dầu do tai nạn tàu bè… 

- Giải pháp:  

+ Trồng cây, bảo vệ rừng, không xả rác bừa bãi.  

+ Xử lí các chất thải sinh hoạt và sản xuất. 

Câu 7: Trình bày những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên nước ta? 

- Vị trí nội chí tuyến. 

- Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. 

- Cầu nối giữa đất liền và biển, giữa Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo 

- Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật. 

II. Kỹ Năng 

Câu 1: Dựa vào tập bản đồ địa lí 8 (trang 27), em hãy kể tên các con sông và dãy 

núi  chạy theo hướng vòng cung và hướng Tây Bắc – Đông Nam. 

- Các sông hướng vòng cung: sông Lô, sông Gâm, sông Cầu, sông Thương, Lục 

Nam… 

- Các sông hướng Tây Bắc - Đông Nam: sông Đà, sông Hồng, sông Mã, sông Cả, 

sông Tiền, sông Hậu,… 

- Dãy núi hướng Tây Bắc - Đông Nam: dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Con Voi, dãy 

Trường Sơn, dãy Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao... 

- Dãy núi có hướng vòng cung: cc.Sông Gâm, cc.Ngân Sơn, cc.Bắc Sơn, cc.Đông 

Triều. 

Câu 2: Dựa vào bảng 33.1 và cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng 

nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy? 

Bảng 33.1: Mùa lũ trên các lưu vực sông 

Ghi chú: tháng lũ: +, tháng lũ cao nhất ++ 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Các sông ở Bắc Bộ      + + ++ + +   

Các sông ở Trung Bộ         + + ++ + 

Các sông ở Nam Bộ       + + + ++ +  

Không trùng nhau: Sông ngòi Bắc bộ mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, sông ngòi 

Trung bộ mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12, sông ngòi Nam bộ mùa lũ từ tháng 7 đến 

tháng 11. → Vì trên mỗi lưu vực có chế độ mưa và địa hình khác nhau. 

Câu 3: Dựa vào tập bản đồ địa lí 8 (trang 31), em hãy cho biết: Đi dọc theo kinh 

tuyến 1080Đ, đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến biển Phan Thiết, ta phải đi qua 

những cao nguyên nào ? 

 ....................................................................  ....................................................................  

 ....................................................................  ....................................................................  

Câu 5: Kể tên các vùng khí hậu của Việt Nam (TBĐ trang 25). 

Câu 6: Kể tên các hệ thống sông lớn của nước ta (TBĐ trang 27). 


